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V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày  23    tháng 5 năm 2024


Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1020/SXD-QLXD ngày 10/5/2024 của Sở Xây dựng về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến góp ý như sau:
1. Đối với dự thảo Quyết định
- Tại phần đánh số dự thảo: Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh số dự thảo cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó việc đánh số được thực hiện như sau: Dự thảo 1 là dự thảo được đơn vị chủ trì soạn thảo trình Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo; Dự thảo 2 là dự thảo được Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định gửi và đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; Dự thảo 3 là dự thảo được gửi đến cơ quan thẩm định sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Dự thảo 4 là dự thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân dân xem xét, ban hành quyết định.
- Tại phần căn cứ:
Tại căn cứ thứ tư: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung dấu phẩy “,” vào sau nội dung “của Chính phủ sửa đổi” cho phù hợp với tên gọi của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.
Đề nghị cơ quan soạn thảo chuyển căn cứ thứ năm “Nghị định số 06/2021/NĐ-CP…” lên trên căn cứ thứ tư “Nghị định số 15/2021/NĐ-CP…” cho phù hợp.
[bookmark: dc_26]- Tại Điều 2: Dự thảo quy định “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020: “1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;…” và khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “1. Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 151 và Điều 152 của Luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị thi hành văn bản.”. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để quy định thời điểm có hiệu lực của dự thảo cho phù hợp với quy định nêu trên.
- Tại phần nơi nhận: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nơi nhận “Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh”; “Sở Tư pháp” cho phù hợp với khoản 1 Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định về nơi nhận: “Nơi nhận văn bản gồm: cơ quan giám sát, cơ quan kiểm tra, cơ quan ban hành văn bản, cơ quan Công báo và các cơ quan, tổ chức khác, tùy theo nội dung của văn bản”.
2. Đối với dự thảo Quy định
- Tại phần tên gọi: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ nội dung “Ban hành” trước nội dung “kèm theo” cho phù hợp với mẫu số 19 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Tại khoản 1 Điều 1: Tại điểm a khoản 1 Điều 1 cơ quan soạn thảo quy định: “…Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Tuy nhiên, đến khoản 2 Điều 1 cơ quan soạn thảo mới quy định cụm từ viết tắt “…Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)…”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp.
- Tại Điều 3: 
Cơ quan soạn thảo quy định nội dung về giải thích từ ngữ, tuy nhiên, qua rà soát Sở Tư pháp nhận thấy cơ quan soạn thảo quy định cụm từ viết tắt tại khoản 1 Điều 3; quy định dẫn chiếu tại khoản 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp. 
Tại khoản 3: Cơ quan soạn thảo quy định: “Dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc trường hợp lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, khoản 2 Điều 12 Nghị đinh 35/2023/NĐ-CP”. Tuy nhiên, theo tiêu đề của khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định: “Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu giải trình cụ thể nội dung này để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Ngoài ra, tại khoản 13 cơ quan soạn thảo viện dẫn đến khoản 36 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014. Tuy nhiên, nội dung này đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp.
- Tại phần tên gọi của Chương II và Chương III: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung “QUY TRÌNH” vào trước nội dung “THẨM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH” và nội dung “PHÊ DUYỆT, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH” cho phù hợp với thẩm quyền được giao quy định.
- Tại Điều 5: Cơ quan soạn thảo quy định về thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, nội dung này đã được quy định tại khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Việc cơ quan soạn thảo quy định viện dẫn thực hiện theo quy định nêu trên là không cần thiết và cũng không phù hợp với thẩm quyền được giao tại khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp.
- Tại Điều 8: Cơ quan soạn thảo quy định: “Trình tự, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo trình tư, thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại Điều này…”. Qua rà soát, Điều 8 dự thảo Quy định không quy định về trình tư, thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp.
Ngoài ra, đối với các nội dung quy định tại dự thảo Quy định, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu giải trình cụ thể việc quy định tại Dự thảo Tờ trình, để cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
3. Đối với phụ lục kèm theo
Theo khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP quy định về trách nhiệm thi hành: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; ban hành quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư…”. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh được giao thẩm quyền quy định về quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư, đối với các mẫu ban hành kèm theo phụ lục, Ủy ban nhân dân tỉnh không được giao quy định. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu giải trình, để cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
4. Đối với dự thảo Tờ trình
- Tại phần tên gọi: Đề nghị cơ quan soạn thảo thay cụm từ “Về việc đề nghị ban hành Quyết định quy định” bằng cụm từ “Dự thảo Quyết định ban hành quy định” cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
- Tại phần kết thúc: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung từ “Xin” trước cụm từ “gửi kèm theo” cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
Ngoài ra, đối với các nội dung chỉnh sửa tại dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung giải trình cơ sở pháp lý tại dự thảo Tờ trình cho thống nhất, có cơ sở để Sở Tư pháp thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp kính gửi Sở Xây dựng./.
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